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· Phù hợp tất cả loại TN, Phần mềm thiết kế đường, mọi vesion CAD
· Tự động, đơn giản, tốc độ
· Chiều dày thay đổi, tùy biến vô hạn
· Phân lớp nền, lề, đắp bao, cống tròn, cống hộp ... đều được
· Thêm điểm, xóa điểm, xuất KC-CĐ, diện tích ra Excel chuẩn xác
· Kết hợp mẫu Excel + VBA hoàn thiện hồ sơ trong 1'
· V21.08.22 trở lên đăng ký TN dễ hơn, có lựa chọn dốc dplm ngoài lưng siêu cao, bỏ điểm biên ngoài khuôn, bổ sung lệnh tạo đường bao tdbtd2 cho taluy có đắp bao.
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· Ly: Layiso chỉ để Text Tên cọc + Lý trình + CĐTN + Pline TNTN rồi dùng lệnh dkhd để đăng ký TN
· Dùng lệnh kbpl để khai báo chiều dày phân lớp, chiều dày lớp cuối cùng nhỏ nhất, dốc dplm ngoài lưng siêu cao và lựa chọn bỏ điểm biên khuôn
Đăng ký trắc ngang,
Khai báo phân lớp




· tdbtd: tạo đường bao tự động (taluy ko đắp bao)
· tdbtd2: tạo đường bao tự động theo thuật toán 2
· dvbdc2: tạo đường đáy đắp để hỗ trợ pick đường bao.
· tdb1: tạo đường bao bằng cách pick điểm
· dkdb: đăng ký đường bao từ pline có sẵn
· tdbl: tạo đường bao lề (khi đã có db nền + dplm nền)
Tạo đường bao và đường phân lớp mẫu




				· tdplm: tạo lại dpl mẫu
· dkdplm: đăng ký dpl mẫu từ pline có sẵn
· tddpl: thêm đỉnh vào dpl mẫu, dpl để xuất KC-CĐ ra
· dv2: xóa điểm thẳng hàng trên dplm, dpl

Sửa đường phân lớp mẫu (nếu cần thiết)




· tdpl: tạo đường phân lớp chiều dày như kbpl
· tdpl2: tạo dpl chiều dày thay đổi
· dkdpl: đăng ký đường phân lớp từ pline có sẵn
· dttdpl: đảo số thứ tự đường phân lớp

Tạo đường phân lớp



Điền thiết kế
· dtkdb: điền stt dpl
· dtkdpl: điền kc+cđ dpl
· kccd2: điền thiết kế hoàn thiện



· tdtpl: tính diện tích phân lớp
· xdtpl: xuất diện tích phân lớp theo đường bao
· xdtpltn: xuất diện tích phân lớp theo TN
· kdc: xuất bảng kê đục độ chặt
Tính diện tích 
và xuất ra excel
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Dùng lệnh ly: Layiso chỉ để  Text Tên cọc (không bắt buộc) + Lý trình + Cao độ tự nhiên + Pline TNTN 
[image: ]
Xong dùng lệnh dkhd -> Enter -> quét chọn Text lý trình -> Enter để đăng ký trắc ngang
TN đăng ký thành công sẽ xuất hiện Text tim TN màu 6 trên tim Pline TNTN và có cao độ bằng cao độ tự nhiên của cọc (Text cao độ tự nhiên này sẽ đổi thành màu 11).
Đăng ký thành công TN 1 lần sẽ dùng được rất nhiều lệnh tiện tích hay trong bộ lisp.
Đăng ký xong, move TN thì vẫn nhận, nhưng copy TN sang vị trí khác thì phải đăng ký lại
Nếu không chọn được Text lý trình thì kiểm tra lại yêu cầu sau:
Lý trình: Dạng *số*+*số* (Ví dụ: Lý trình 0+123.45, Km:0 + 123.45 ...), điểm canh lề (Justify) ở tim TN, nếu ở dạng khác dùng lệnh Find để thay thế về dạng này. Có phần mềm ( civil 3D) xuất Tên cọc + Lý trình chung là 1 Mtext, thì dùng lệnh mt2t để chuyển về Text.
Bản vẽ phải ở đơn vị m (kiểm tra lại TN có bị scale lên để in không)
Nếu không đăng ký được lisp sẽ báo là không tìm được Tên cọc hoặc Pline TNTN hoặc CĐTN thì kiểm tra lại các yêu cầu sau:
Tên cọc: V21.08.22 không yêu cầu đặc biệt gì cho tên cọc, không có thì lấy tên cọc như lý trình.
Pline TNTN: phải nằm khoảng giữa Text Lý trình và CĐTN. Là Proxy thì Exploder ra thành Pline, Line rời rạc thì Layiso rồi dùng lệnh pj để joint lại thành Pline.
CĐTN: phải là Text số, viết theo phương Y và đặt sát đường tim TN. Nếu CĐTK trùng layer với CDTN nhưng khác màu thì dùng lệnh Filter đổi Layer hoặc ẩn CĐTK đi. Riêng ADS Civil có cao độ thiết kế layer "TK-ADS-9403-Chữ trắc ngang" và màu 2 thì Lisp đã tự loại ra, không cần ẩn đi.
Nếu trắc ngang quá lộn xộn layer khó layiso, dùng lệnh dkhd -> C -> chọn 4 đối tượng (Text Tên cọc (không bắt buộc) + Lý trình + Cao độ tự nhiên và Pline TNTN) của từng TN để đăng ký thủ công.

Với TN xuất ra từ ADS có một lỗi quái dị là khi Text Tên cọc và Lý trình hiển thị lệch như hình dưới. Bạn phải copy TN sang vị trí mới sẽ thấy hiển thị TN sẽ đúng và đăng ký TN bình thường.
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kbpl: nhập lệnh xong khai báo chiều dày lớp, chiều dày lớp cuối nhỏ nhất và dốc ngoài khuôn lưng siêu cao. Dốc ngoài lưng siêu cao = 0 thì sẽ phóng thẳng theo siêu cao, = 0.0001 thì coi như phóng ngang ra, còn dốc xuống 2% thì nhập 0.02. Lựa chọn tạo điểm biên ngoài của khuôn, nếu không thích tạo điểm này thì lựa chọn là không.
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Về cơ bản lisp sẽ tạo 1 đường bao kín bằng lệnh boundary và đăng ký thành đường bao phân lớp, đồng thời sẽ dùng thuật toán nhận diện đáy khuôn để tạo ra đường phân lớp mẫu. 
Do lệnh này phụ thuộc vào lệnh Boundary của Cad, nên dùng Cad đời càng cao thì tạo đường bao càng chuẩn và càng ít lỗi.
Đường bao có 2 layer là PLBAO cho nền, và PLBAOLE cho lề dùng để phục vụ công tác xuất dữ liệu sau này. Các lệnh tạo đường bao như sau:
1.1. Tdbtd (tạo đường bao tự động): chọn các đường đỉnh đắp (taluy + rãnh + lề + khuôn ...) -> Enter -> chọn các đường đáy đào (vét bùn, hữu cơ, đánh cấp ...) -> Enter -> Chọn các Text tim TN đã đăng ký  -> Lisp sẽ tự động tạo đường bao và đpl mẫu
[image: ]
Lệnh này phù hợp khi taluy trái phải là bao đắp K95 (không có phần đắp bao taluy) 
Do lisp lọc theo layer nên cần layiso các đường biên của đắp nền và chọn TN có nhiều đối tượng nhất để xem có chọn sót các đường biên để lọc theo layer không. 
Đối với TN có khuôn không liên tục, vẽ thêm Pline (có layer trùng với pline đáy khuôn) nối đáy khuôn ở 1 TN rồi dùng lệnh ctpl sang các TN khác. Sau đó khi dùng lệnh tdbtd  để lisp nhận diện dpl mẫu chính xác.
[image: ]
	Lệnh ctpl -> Chọn các đối tượng cần copy (Pline vẽ thêm) -> đối tượng tham chiếu (chọn vào pline Phân cách phải hoặc mặt đường phải) -> Enter để nhận điểm tham chiếu là 1 -> Chọn các Pline có layer trùng với đối tượng tham chiếu -> Enter -> Lisp sẽ copy Pline vẽ thêm vào các TN khác đúng vị trí.
Một số lỗi thường gặp không chạy được là do chọn thiếu layer để lọc: 
· Ví dụ có TN có đường layer thaydat nhưng quên chọn
· Ngoài tuyến chính trên TN còn có đường gom, bờ vây ... thì phải move tạm các đường này ra khỏi phạm vi TN, tạo xong đường bao thì move trả về.
1.2. tdbtd2 (tạo đường bao tự động 2): chọn các đường đỉnh đắp (taluy + rãnh + lề + khuôn ...) -> Enter -> chọn các đường đáy đào (vét bùn, hữu cơ, đánh cấp ...) -> Enter -> Chọn các Text tim TN đã đăng ký  -> Lisp sẽ tự động tạo đường bao và dpl mẫu theo 1 thuật toán khác với tdbtd, dùng khi không ưng ý với tdbtd. 
Lệnh này phù hợp khi taluy trái phải có thiết kế đắp bao taluy.
1.3. dvbdc2 (đáy vét bùn đánh cấp 2): chọn các pline đáy đào (vét bùn, đánh cấp, thay đất) -> Enter -> chọn các Text tim TN -> Enter. 
Khi TN quá nhiều đối tượng vẽ tay, không chạy được tự động thì phải pick đường bao bằng lệnh tdb1. Nhưng nếu đánh cấp trước vét bùn thì việc pick sẽ vị vướng. Lệnh này để tạo đường đáy vét bùn đánh cấp, sau đó tắt layer pline tntn, đánh cấp và vét bùn đi để pick đường bao dễ hơn.
[image: ]
1.4. tdb1 (tạo đường bao 1): chọn điểm bên trong -> tạo đường bao. 
Ly: Layiso chỉ còn các đường biên đắp rồi dùng lệnh này để pick điểm bên trong để lisp tạo đường bao. Nếu bạn zoom chỉ nhìn thấy 1 Text tim TN thì lisp sẽ tự nhận TN luôn, nếu trong màn hình không có hoặc có hơn 1 Text tim TN lisp sẽ hiện lên lựa chọn để bạn chọn TN
1.5. dkdb (đăng ký đường bao): -> lựa chọn đăng ký đường bao nền hay lề -> chọn đường biên mẫu để lấy layer -> Enter -> chọn các Text tim TN
Nếu bạn đã có đường biên đắp (phải là pline kín, layer riêng) thì dùng lệnh này để đăng ký làm đường bao phân lớp.
1.6. tdbl (tạo đường bao lề): chọn các đường bao nền -> Enter 
Dùng để tạo đường bao phân lớp lề khi bạn đã có đường bao phân lớp nền và đường phân lớp mẫu phân lớp nền. Đường bao nền (PLBAO) và lề (PLBAOLE) chỉ phân biệt bằng layer.
[image: ]
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Mặc định khi tạo đường bao, lisp đã tạo 1 dplm theo đáy khuôn. Nếu bạn không vừa ý có thể kéo thả đỉnh, dùng lệnh bff thêm đỉnh cho dplm này, move lên xuống thoải mái hoặc xóa đi rồi tự vẽ rồi đăng ký vào. Chú ý dplm này phải bao trùm ra ngoài đường bao cả 2 bên và cắt đường bao 2 điểm.
1.7. tdplm (tạo dpl mẫu): chọn các đường bao -> Enter
tạo lại dplm nếu lỡ xóa mất.
1.8. dkdplm (đăng ký dpl mẫu): : chọn pline mẫu để lọc layer -> chọn các đường bao -> Enter
Đăng ký dplm từ pline có sẵn (layer riêng), phải giao với đường bao và chiều rộng phải phủ ra ngoài đường bao.
Bạn có thể tạo 1 pline phân lớp mẫu cho 1 TN rồi dùng lệnh ctpl để copy sang các TN khác, sau đó mới dkdplm này cho tất cả TN.
1.9. tddpl (thêm đỉnh dpl): nhập các kh. cách đến tim cần chèn thêm đỉnh ví dụ -5.50,5.50 nghĩa là chèn 2 điểm vào khoảng cách -5.5m (bên trái) và 5.50 (bên phải) đến tim  -> chọn các Pline để lọc layer -> chọn các Text tim TN
thêm đỉnh lên đplm, dpl hay bất kỳ pline nào theo khoảng cách tới tim. Dùng để thêm điểm xuất KC-CĐ khi TVGS yêu cầu.
1.10. dv2 (xóa đỉnh thẳng hàng dplm, dpl): Layiso dplm hoặc dpl rồi dùng lệnh này để xóa đi các đỉnh thẳng hàng, chỉ để lại các điểm gãy và điểm tim
[bookmark: _Toc96848631]Tạo đường phân lớp:
1.11. tdpl: tạo đường phân lớp với chiều dày lớp và chiều dày lớp cuối nhỏ nhất đã khai báo trong lệnh kbpl. Nếu tdpl mà không thấy hiện đường phân lớp kiểm tra lại xem dpl mẫu phải trùm ra ngoài đường bao cả 2 phía, nếu đường bao hẹp quá thì dùng lệnh kbpl điều chỉnh chiều dày phân lớp cuối nhỏ nhất = 0 rồi chạy lại.
1.12. tdpl2: tạo đường phân lớp với chiều dày thay đổi. Chiều dày nhập vào dạng 3@0.2,0.25,0.3 có nghĩa là 3 lớp trên dày 0.2, lớp tiếp dày 0.25 và các lớp dưới có chiều dày 0.3. Chiều dày lớp cuối nhỏ nhất vẫn lấy giá trị đã khai báo trong lệnh kbpl.
1.13. cdpl: chọn đường phân lớp theo số thứ tự, dùng khi lề 4% mà phân lớp 2% thì tạo dplm 2% chạy xong rồi dùng lệnh này chọn đường phân lớp số 1 rồi xóa đi. Sau đó dùng lệnh dkdpl1 chọn đường pline lề để đăng ký làm đường phân lớp 1 mới.
1.14. dkdpl1: Đăng ký đường phân lớp 1, dùng để đăng ký pline lề thành đường phân lớp 1 của lề như đã nêu ở mục 5.3
1.15. dkdpl: đăng ký đường pline sẵn có thành đường phân lớp
1.16. sttdpl: sửa thứ tự đường phân lớp, dùng khi muốn đánh số dpl nền bắt đầu nối tiếp với số thứ tự của dpl lề. Ví dụ lề đang 1,2,3,4,5; nền đang 1,2,..... Muốn đánh stt dpl nền thành 6,7,8...
1.17. dttdpl: đảo thứ tự đường phân lớp, dùng khi muốn đánh số đường phân lớp từ dưới lên trên. Trên TN nhiều lớp nhất thì lớp dưới cùng số thứ tự là 1, lớp trên cùng số thứ tự lớn nhất, còn trên các TN khác lớp dưới cùng không bắt đầu từ 1 nhưng lớp trên cùng sẽ cùng số thứ tự với các TN khác.
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1.18. Dtkdb (điền thiết kế đường bao): chỉ điền số thứ tự dpl. Thường chỉ điền thế này và xuất kèm bảng KC-CĐ diện tích excel là đủ.
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1.19. Dtkdpl (điền thiết kế đường phân lớp): điền STT-KC-CĐ đỉnh của dpl. Muốn thay đổi chiều cao Text bạn có thể dùng lệnh scbl để scale các Block, hoặc Click chuột phải vào Block -> Block Editor rồi scale các đối tượng trong Block với tỷ lệ phù hợp ở gốc 0,0,0
[image: ]
1.20. kccd2: điền thiết kế hoàn thiện
[image: ]
[bookmark: _Toc96848633]Tính diện tích và xuất kết quả phân lớp:
1.21. utt: Khi phân lớp xong mà phát hiện đăng ký TN bị sai, thì xóa đăng ký TN cũ đi rồi đăng ký lại cho đúng, xong dùng lệnh này để update các đường bao, đường phân lớp mẫu, đường phân lớp vào Text tim TN mới này.
1.22. tdtpl: tính diện tích phân lớp
1.23. ddtpl: điền diện tích phân lớp lên TN
1.24. xdtpl: xuất KC-CĐ, diện tích phân lớp theo đường bao ra file .txt, bạn có thể dùng excel mở file này lên hoặc tạo workbook mới rồi ấn Ctrl + V vào ô A1 cũng được, vì lisp đã copy vào clipboard rồi.
(Mọi lệnh trong bộ lisp khi xuất kết quả sang file .txt đều đã copy vào clipboard, chỉ cần vào excel ấn Ctrl + V là paste kết quả ra)
[image: ]
Xuất riêng kết quả từng đường bao được chọn, vì vậy nếu muốn xuất lề phải thì các bạn chỉ chọn đường bao lề phải.
S bao là diện tích toàn bộ đường bao, S lề = S bao – diện tích đắp đến lớp 1
[image: ]

1.25. xdtpltn: xuất KC-CĐ, diện tích đường phân lớp theo trắc ngang ra file .txt
Gộp xuất chung các đường bao nền và đường bao lề trong TN. KC-CĐ và diện tích từng lớp sẽ được gộp lại theo TN
Đường bao nền, đường bao lề chỉ phân biệt tên layer. Đường bao nền là PLBAO, còn đường bao lề là PLBAOLE. Nên nếu đường bao nào đang ở layer PLBAO mà muốn xuất sang đường bao lề chỉ cần đổi lại layer sang PLBAOLE là được.
Nếu không muốn xuất đường bao nền (mà chỉ xuất lề) thì dùng lệnh LZ để Freeze layer PLBAO đi, xuất xong dùng lệnh LH để bật lên. Hoặc đổi tạm layer PLBAO sang PLTAM xuất xong thì đổi lại
[image: ]
Nếu dùng excel mở file .txt bị lỗi dấu . với , do thay đổi mặc định dấu thập phân thành , thì lúc dùng excel mở file .txt bạn ấn chỗ Advanced để đổi lại.
[image: ]
Hoặc mở bằng notepad lên rồi dùng lệnh Ctrl + H để find and replaced dấu . thành dấu ,
1.26. kdc: kê bảng thống kê vị trí đục độ chặt ra file .txt
Phần mềm sẽ tính và xuất bảng kê độ chặt như hình dưới. Đối với lề: phải xuất lề trái riêng, lề phải riêng.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848634]Phân lớp đất đắp mang cống tròn, cống hộp, hầm dân sinh ...
Scale mặt cắt ngang về tỷ lệ: 1m = 1 đơn vị cad
Copy hoặc tạo text Km, CDTN và pline TNTN rồi đăng ký thủ công dkhd -> C -> chọn Text Lý trình + CĐTN và Pline TNTN.
Đối với cống tròn phải biến đường tròn (CIRCLE) bao ngoài ống cống thành đường Pline (bằng lệnh c2p -> 0.05 -> chọn đường tròn -> Y -> Enter) trước khi dùng lệnh tdb1 để pick đường bao. Đường bao là pline không có cung tròn, nếu có cung tròn thì tính diện tích sẽ bị lỗi.
[image: ]
Xong phân lớp giống như TN: tdb1 -> tdpl (tdpl2) -> dtkdb -> tdtpl ->  xdtpl
[image: ]
Đối với cống hộp, hầm dân sinh cũng làm tương tự, nhưng khi xuất ra để gộp chung 2 bên thì dùng lệnh xdtpltn
[image: ]
[bookmark: _Toc96848635]plk98: xuất phân lớp của K98, subbase, base ...
Với các lớp kết cấu thì chỉ cần dùng lệnh cad chia các lớp kết cấu trên TN thành các đường pline với layer riêng rồi dùng lệnh này xuất ra là được:
plk98 -> chọn đối tượng pline để lọc layer -> chọn cách xuất -> chọn Text tim TN -> lisp sẽ xuất Chiều dài phương X + KC+CĐ từng điểm của đường phân lớp ra. (Diện tích thì bạn chỉ cần lấy chiều dài phương X nhân với chiều dày là ra)
[image: ]
Kết quả xuất ra file .txt sẽ như sau:
[image: ]
Một số cách để tạo đường phân lớp kết cấu:
· Layiso mặt đường rồi dùng lệnh c2 copy thẳng đứng xuống với khoảng cách của KCAĐ rồi dùng lệnh ch đổi ra layer riêng (khuôn thẳng). Hoặc xuất luôn mặt đường ra rồi cộng cao độ trong excel
· Vẽ dpl layer riêng ở 1 TN rồi dùng lệnh ctpl copy sang TN#. Cách này ở các đoạn có siêu cao sẽ phải sửa lại.


[bookmark: _Toc96848636]Các lệnh phục vụ làm hồ sơ nội nghiệp đường
1. [bookmark: _Toc96848637]xpq: Điền dim và xuất bề rộng phát quang trái + phải
xpq: -> chọn các đối tượng Pline thiết kế biên ngoài cùng (taluy trái + taluy phải) mẫu để lọc layer -> Enter -> Chọn các Text tim TN.
Lệnh xpq2 tương tự lệnh xpq nhưng có thêm lựa chọn đường cũ trong phạm vi thiết kế để xuất chiều dài đường cũ trong phạm vi taluy (trừ đi không được tính khối lượng phát quang và rà phá bom mìn)
Kết quả dim vào cad
[image: ]
Kết quả xuất ra Excel
[image: ]
1. [bookmark: _Toc96848638]tnttk: Tạo đường pline tự nhiên trong phạm vi thiết kế để xuất KC-CD
1. dvbdc: tạo đường đáy vét bùn + đánh cấp để xuất KC-CĐ nghiệm thu
dvbdc -> chọn các pline đáy đào (vét bùn, đánh cấp, thay đất) -> Enter -> chọn các Text tim TN -> Enter. Lisp sẽ tạo đường đáy đào xong dùng lệnh xkccd để xuất KC-CĐ.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848639]ttl: tách pline taluy thành 2 pline rãnh + taluy
ttl -> chọn các pline taluy -> Enter -> chọn các Text tim TN -> Enter. Lisp sẽ tách các đường taluy có rãnh thành 2 đường rãnh và taluy riêng để tạo đường đào nền (ko gồm phần rãnh) và phần rãnh riêng để xuất KC-CĐ.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848640]daonen: tạo đường đáy đào nền để xuất KC-CĐ nghiệm thu
daonen -> chọn các pline đào nền (taluy, mặt, lề ... trừ rãnh) -> Enter -> chọn các Text tim TN -> Enter. Lisp sẽ tạo đường đáy đào nền xong dùng lệnh xkccd để xuất KC-CĐ.
[image: ]
1. [bookmark: _Toc96848641]xkccd: xuất KC-CĐ của Pline (lọc theo layer mẫu)
xkccd: -> chọn các đối tượng Pline mẫu để lọc layer -> Enter -> Lựa chọn cách xuất (Cột/ Tim ra/Biên vào/Sổđo) -> Chọn các Text tim TN
Lệnh này dùng để xuất KC-CĐ của đáy đào (Vét bùn + Hữu cơ), đường địa chất thực tế, mặt đường, lề đường hay bất kỳ pline nào trên TN
Nếu chọn các đối tượng mẫu nhiều pline (lề trái, mặt trái, mặt phải, lề phải) thì lisp sẽ loại bỏ điểm trùng giữa các pline và sắp xếp điểm từ trái qua phải rồi xuất ra.
Với lựa chọn cách xuất là Cột (ấn chữ C), kết quả xuất ra sẽ như sau:
Mỗi điểm sẽ có 1 point + 1 Text số thứ tự + 1 Block Dynamic như hình dưới. Block Dynamic có thể chọn vào điểm vuông (xem điểm số 8) để di chuyển và chọn vào mũi tên để Mirror, tiện lợi cho việc sắp xếp cho đẹp để in.
Số thứ tự các điểm sẽ xuất ra thành 1 cột theo chiều từ trái qua phải.
Muốn sửa chiều cao chữ thì Click chuột phải vào Block -> Chọn Block Editor rồi scale lại các đối tượng trong Block gốc cho phù hợp là được.

[image: ]
Kết quả xuất excel như sau: 
[image: ]
Với lựa chọn cách xuất là Tim ra (ấn chữ T), kết quả xuất ra sẽ như sau:
[image: ]
[image: ]
Số thứ tự của điểm sẽ đánh từ bé đến lớn theo chiều từ tim ra
Với lựa chọn cách xuất là Biên vào (ấn chữ B), kết quả xuất ra sẽ như sau:
[image: ]
[image: ]
Số thứ tự của điểm sẽ đánh từ bé đến lớn theo chiều từ biên 2 bên vào tim
Với lựa chọn cách xuất là Sổ đo (ấn chữ S), kết quả xuất ra sẽ như dạng sổ đo TN:
[image: ]
[bookmark: _Toc96848642]kccd: xuất KC-CĐ của Pline hoặc pick điểm trên từng TN
kccd: -> nếu chọn đối tượng Pline thì lisp sẽ xuất KC-CĐ của Pline, còn nếu ấn Enter thì lisp sẽ chuyển qua chế độ điểm pick rồi xuất KC-CĐ trên từng TN.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848643]Kccd2: vẽ KC-CĐ của điểm trên TN
Kccd2: -> chọn điểm -> chọn hướng vẽ -> lisp sẽ vẽ KC-CĐ của điểm lên TN.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848644]xdm: Xuất giá trị Text dốc mặt, dốc lề ra excel.
xdm: -> quét chọn Text tim TN -> lisp sẽ xuất Text dốc mặt, dốc lề ra excel.
[image: ]
Kết quả xuất ra
[image: ]
[bookmark: _Toc96848645]tdtldt: tách diện tích TN thiết kế bằng Land Desktop thành 3 text
tdtldt: -> quét chọn Text diện tích Land Desktop dính nhau -> Enter để tách.
Phần mềm TKĐ Land Desktop thường xuất diện tích thành 1 Text “Đào cấp: 1.23 m3”, dùng lệnh này để tách thành 3 đối tượng Text: “Đào cấp:” “1.12” “m3” riêng biệt để sửa khối lượng cho dễ.
[image: ]
tdt: Tính chiều dài, diện tích (pline kín) rồi điền lên TN.
tdt: Zoom nhìn 1 TN rồi chọn Text đầu mục 1 -> Pline 1, Text đầu mục 2 -> Pline 2, .... -> xong ấn Enter -> quét chọn TN
Tính diện tích (với pline kín) hoặc chiều dài (pline hở) và điền lên TN.
[bookmark: _Toc96848646]Xdt: Xuất diện tích trên TN ra file excel
xdt: -> Chọn 1 Text diện tích để lấy mẫu -> Quét chọn các Text Tim TN -> Enter để xuất.
[image: ]
Kết quả xuất ra excel
[image: ]
[bookmark: _Toc96848647]dtktn: Điền cao độ, khoảng cách mia trắc ngang pline
dtktn: -> Chọn 2 đường dóng và 1 Text mẫu  -> Chọn Pline cần điền -> Enter để điền.
Dùng khi tvgs bắt điền khoảng cách và cao độ của đường lộ đá, ...
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence]

[bookmark: _Toc96848648]bd2tn: nhập trực tiếp file đo toàn đạc xyz lên TN
Lệnh này là pro nhất để đưa số liệu đo vẽ hiện trạng lên TN:
Bước 1: dùng lệnh ntdks để nhập vào cad số liệu đo trắc ngang bằng máy toàn đạc hoặc RTK dạng file .txt 
Bước 2: dùng lệnh bd2tn để vẽ lên TN. 
Dùng để vẽ trực tiếp số liệu đo xyz lên TN, rất hữu ích để đưa số liệu đo đạc hiện trường (vét đất yếu phát sinh, đường địa chất đá thực tế ...) lên TN để làm hồ sơ KCS.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence]
[bookmark: _Toc96848649]sd2tn: nhập trực tiếp sổ đo mộc lên TN
Lệnh này dùng để vẽ trực tiếp sổ đo mộc lên TN, rất hữu ích để đưa số liệu đo đạc hiện trường (vét đất yếu phát sinh, đường địa chất đá thực tế ...) lên TN để làm hồ sơ KCS.
 Zoom vào chỉ nhìn thấy 1 Text tim TN -> đánh lệnh sd2tn -> sau đó lần lượt nhập khoảng cách và cao độ vào để vẽ. Khoảng cách trái mang dấu “-“ . Nếu nhập sai thì nhập nốt cao độ rồi ấn U để Undo lại điểm vừa nhập. Việc nhập điểm không quan trọng điểm nào trước điểm nào sau vì lisp sẽ tự sắp xếp điểm từ trái qua phải.
[image: ]
[bookmark: _Toc96848650]cot2: nhập file .txt KC-CĐ dạng cột vào trắc ngang
Dùng lệnh xkccd để xuất file .TXT dạng cột làm mẫu, rồi mở bằng Excel để nhập số liệu đo thực tế theo dạng này. Xong save về dạng file .TXT rồi dùng lệnh này với lựa chọn V (Vẽ lên TN) để vẽ đường đo thực tế lên TN.
File .txt mẫu
[image: Table

Description automatically generated]
Kết quả nhập vào cad
[image: Diagram

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc96848651]sd2: nhập file .txt KC-CĐ dạng sổ đo vào trắc ngang
Dùng lệnh xkccd để xuất file .TXT dạng sổ đo làm mẫu, rồi mở bằng Excel để nhập số liệu đo thực tế theo dạng này. Xong save về dạng file .TXT rồi dùng lệnh này với lựa chọn V (Vẽ lên TN) để vẽ đường đo thực tế lên TN.
File .txt mẫu
[image: Table

Description automatically generated]
Kết quả nhập vào cad
[image: Diagram

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc96848652]ntd2: nhập file .ntd vào trắc ngang
Nếu đã nhập file đo thực tế dạng file .NTD thì dùng lệnh này với lựa chọn V (Vẽ lên TN)  để vẽ đường đo thực tế lên TN.
[bookmark: _Toc96848653]tn2bd: Vẽ đường bao biên của Pline trên TN lên BD. 
Dùng để vẽ phạm vi đào đá cứng, phạm vi rải vải địa … lên BĐ từ đường Pline đào đá, vải địa … trên TN.
tn2bd: -> Chọn Pline mẫu  -> Chọn các Text tim TN -> Enter để vẽ đường biên.
Dùng lệnh này phải đăng ký tim tuyến bằng lệnh dkhd -> B -> chọn Pline tim tuyến -> nhập lý trình đầu. Nếu tuyến bị ngược thì dùng lệnh dcpl để đảo lại
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence]
[bookmark: _Toc96848654]tn2bd2: Phun điểm đo cao độ đường Pline trên TN ra bình đồ. 
Tương tự xkccd nhưng sẽ phun điểm cao độ lên bình đồ tuyến, dùng khi điền cao độ thiết kế lên BĐ, hoặc điền điểm đo đường lộ đá lên BĐ khi có yêu cầu của TVGS.
tn2bd2: -> Chọn Pline mẫu  -> Chọn các Text tim TN -> Enter để vẽ các điểm mia lên bình đồ. Muốn xuất các điểm mia này sang excel dùng lệnh xtdks. Muốn sửa số thứ tự điểm thì dùng lệnh xba xong dùng excel sửa rồi dùng lệnh iba để nhập lại.
[image: Graphical user interface, chart
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[bookmark: _Toc96848655]

Các lệnh phục vụ làm hồ sơ nội nghiệp cống, cầu
1. [bookmark: _Toc96848656]xdc: Đánh số và xuất kích thước dim
xdc: Tỷ lệ (0.001) /Dài - Rộng - (C)ao /xuất số cột 2 - (3) /Chọn Dim theo thứ tự cần xuất <Exit>:
Nhập T để chỉnh tỉ lệ: vẽ bằng mm thì tỉ lệ là 0.001
Nhập D thì Dim chưa đánh ký hiệu sẽ được đánh là L1, L2, L3 ...
Nhập R thì Dim chưa đánh ký hiệu sẽ được đánh là B1, B2, B3 ...
Nhập C thì Dim chưa đánh ký hiệu sẽ được đánh là H1, H2, H3 ...
Nhập 2 thì sẽ xuất dạng L1 – 123.45
Nhập 3 thì sẽ xuất dạng L1 – m –  123.45
Dùng lệnh này rồi chọn Dim theo thứ tự, nếu Dim chưa điền ký hiệu thì sẽ tự điền, xong rồi xuất Ký hiệu và Kích thước của Dim vào Clipboard, vào Excel chỉ cần Ctrl + V để paste vào biên bản nghiệm thu.
[image: ]
Xuất vào Clipboard, vào Excel ấn Ctrl + V sẽ ra như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc96848657]xcc: Đánh số và xuất cao độ dạng Text
xcc: Tỷ lệ (0.001)m/ Cao text (400.000)m /xuất số cột 2 - (3)/ Chọn điểm gốc 
Nhập T để chỉnh tỉ lệ: vẽ bằng mm thì tỉ lệ là 0.001
Nhập C để chỉnh chiều cao Text 
Nhập 2 thì sẽ xuất dạng L1 – 123.45
Nhập 3 thì sẽ xuất dạng L1 – m –  123.45
Sau đó chọn điểm gốc -> chọn cao độ gốc -> chọn các điểm cần lấy cao độ và đánh số thư tự:
[image: ]
Xuất vào Clipboard, vào Excel ấn Ctrl + V sẽ ra như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc96848658]Xcc2: Đánh số và xuất cao độ dạng Block Attribute
Xcc2: Tỷ lệ y (0.001)m /xuất số cột 2 - (3)/ Chọn Block Att gốc <Exit>:
Nhập T để chỉnh tỉ lệ: vẽ bằng mm thì tỉ lệ là 0.001
Nhập 2 thì sẽ xuất dạng L1 – 123.45
Nhập 3 thì sẽ xuất dạng L1 – m –  123.45
Sau đó chọn Block Att gốc -> chọn các Block Att theo thứ tự cần xuất
[image: ]
Xuất vào Clipboard, vào Excel ấn Ctrl + V sẽ ra như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc96848659]q1: Pick diện tích
[bookmark: _Toc96848660]cdc: Tick cao độ cống bằng Text (đã có video)
[bookmark: _Toc96848661]cdc2: Tick cao độ cống bằng Block Att (đã có video)
[bookmark: _Toc96848662]fbt: Filter Block không trùng vị trí để đếm thép, đếm cọc XMĐ, bấc thấm...
[bookmark: _Toc96848663]tdc: Ghi tọa độ lên bình đồ
[bookmark: _Toc96848664]cpt: Copy Text sang Text khác và nhồi vào Clipboard để Paste vào Excel
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